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1

Số liệu Quỹ BOG đã công bố 

thời điểm ngày 01/01/2016 (sau 

khi đã cộng, trừ tiền lãi phát 

sinh) 2,377,393 325,242 389,188 291,900 126,869 144,792 19,754 -25,199 184,611 12,385 6,297 11,877 -2,616 -12,353 4,384 11,174 14,954 30,187 7,975 51,247 3,970,063

Số liệu Quỹ BOG Quý I năm 

2016 (thời điểm ngày 31/3/2016 

sau khi đã cộng, trừ tiền lãi phát 

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TRÍCH, SỬ DỤNG VÀ LÃI PHÁT SINH TRÊN SỐ DƯ QUỸ BOG XĂNG DẦU

Quý II Năm 2016

2

sau khi đã cộng, trừ tiền lãi phát 

sinh) 2,354,956 303,113 366,027 300,890 118,322 144,135 12,903 -24,654 134,465 11,203 -1,850 11,250 -128 -44,226 4,392 14,380 11,460 45,832 -4,093 34,924 -6,155 3,787,147

3

Số liệu Quỹ BOG Quý II năm 

2016 (thời điểm ngày 30/6/2016 

sau khi đã cộng, trừ tiền lãi phát 

sinh) 1,424,931 -86,574 218,558 172,333 -1,839 67,893 -35,684 -24,654 -45,617 7,719 -43,179 -6,864 -12,297 -22,897 4,401 2,360 -5,653 -9,984 -14,914 -69,537 -23,072 1,495,432

4

Ước tổng trích Quỹ từ 

01/04/2016 đến 30/6/2016 611,527 214,238 71,034 74,540 71,661 46,579 25,314 101,783 2,688 25,582 10,364 8,476 87,964 22,101 9,582 66,886 7,879 57,169 9,904 1,525,270

5

Ước tổng sử dụng Quỹ từ 

01/04/2016 đến 30/6/2016 1,544,438 604,388 218,957 203,681 192,049 122,774 73,927 281,884 6,184 66,915 28,478 20,632 66,636 34,120 26,707 122,727 18,668 161,660 26,821 3,821,647

6

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ 

BOG dương trong Quý II/2016 2,885 463 454 584 227 174 27 50 12 4 0 0 8 0 13 26 58 4,985

7

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ 

BOG âm trong Quý II/2016 220 30 12 32 28 323

Ghi chú: 

- Số liệu tổng hợp theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (số liệu trước soát xét, đã được làm tròn).




